
 

 

PHỤ LỤC I 

DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Hợp đồng Số: 46/2019/HĐ-GDĐT ký ngày 26 tháng 11 năm 2019 giữa Phòng 

Giáo Dục và Đào Tạo TP Hội An (cũ)) và Công ty TNHH Sản xuất và 

Nhập Khẩu Thiết Bị Mầm Non Việt Mỹ về việc Mua sắm trang thiết bị 

dạy học cho các trường trên địa bàn xã Tân Hiệp năm 2019  
(Kèm theo Công văn số       /STC-GCS ngày      tháng 6 năm 2026 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) 

 

TT 
Tên 

thiết bị 
Chi Tiết Kỹ Thuật 

Năm 

sản 

xuất 

Khối  

lượng 
ĐVT 

 Xuất  

xứ  

Nhãn 

hiệu Địa 

điểm 

Chi phí 

lắp đặt 

Thuế 

giá trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

1 

Máy 

chiếu 

PA503

W 

Công nghệ:  DLP 

Cường độ sáng 3600 ANSI 

lumen 

Độ phân giải thực XGA 

(1024x768) 

Độ tương phản 22.000:1 

Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ 

Màu hiển thị 1.07 tỷ màu (R/G/B 

10 bit) 

Ống kính 1.1x Optical Zoom 

Zoom kỹ thuật số 2.0x 

Kích thước hiển thị 30-300 inch 

đường chéo 

Keystone Chiều dọc ± 40°, chiều 

ngang ±20° 

Khoảng cách chiếu 1 - 11 m 

Tỉ lệ phóng hình 1.55-1.7 

Cổng kết nối vào HDMI 1.4 in 

x1,VGA in x2   RS232 

Điện áp 100~240V (xoay chiều), 

50-60Hz 

Công suất 260W  

Kích thước(W x H x D) 294 x 

218 x 110 mm 

Trọng lượng 2.3 kg 

2019 

1 Cái 
 Việt  

Nam  

PA503W  

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% Ngày 

26/11/

2019 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 

2 

TIVI 

Smart 

Samsun

g 4K 55 

inch 

UA55R

U7400  

Tổng quan 

Loại Tivi:Smart Tivi 

Kích cỡ màn hình:55 inch 

Độ phân giải:Ultra HD 4K 

Kết nối 

Bluetooth:Có (kết nối loa, bàn 

phím, chuột, tay game) 

Kết nối Internet:Cổng LAN, 

Wifi 

Cổng AV:Có cổng Composite và 

cổng Component 

Cổng HDMI:3 cổng 

Cổng xuất âm thanh:Cổng 

Optical (Digital Audio Out), 

2019 

1 Cái 
 Việt  

Nam  

4K 55 

inch 

UA55RU

7400 

 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

10% Ngày 

26/11/

2019 
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qua sử 

dụng 
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TT 
Tên 

thiết bị 
Chi Tiết Kỹ Thuật 

Năm 

sản 

xuất 

Khối  

lượng 
ĐVT 

 Xuất  

xứ  

Nhãn 

hiệu Địa 

điểm 

Chi phí 

lắp đặt 

Thuế 

giá trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

HDMI ARC 

USB:2 cổng 

Tích hợp đầu thu kỹ thuật 

số:DVB-T2 

Tính năng thông minh (Cập nhật 

3/2019) 

Hệ điều hành, giao diện:Tizen 

OS 

Các ứng dụng sẵn có:Youtube, 

Netflix, Trình duyệt web, Kho 

ứng dụng 

Các ứng dụng phổ biến có thể tải 

thêm:FPT Play, Fim+, Benthanh 

Karaoke, Spotify, MyTV, 

ClipTV, VTV Go 

Remote thông minh:Remote đa 

nhiệm - One Remote 

Kết nối không dây với điện 

thoại, máy tính bảng:Chiếu màn 

hình Screen Mirroring 

Kết nối Bàn phím, chuột:Có thể 

kết nối (sử dụng tốt nhất trong 

trình duyệt web) 

Tính năng thông minh khác:Tìm 

kiếm bằng giọng nói (có hỗ trợ 

tiếng Việt) 

Công nghệ hình ảnh, âm thanh 

Công nghệ hình ảnh:Mega 

Contrast, Dynamic Crystal 

Color, UHD Engine, Game 

mode, UHD Dimming, HDR 

Tần số quét thực:100 Hz 

Công nghệ âm thanh:Dolby 

Digital Plus 

Tổng công suất loa:20 W 

bảo 

trì… 

 

3 

Máy in 

Canon 

2900 

Máy in A4 đen trắng được sử 

dụng phổ biến nhất tại Việt Nam 

In Laser A4- Độ phân giải 

2400x600 dpi- USB2.0- Bộ nhớ: 

2MB- Tốc độ: 12ppm- Mực 

cartridge 303- Tương thích Win 

7, Win 8.1, Win 10 (32, 64 bit)- 

Bảo hành 1 năm 

2019 

1 Cái 
 Việt 

Nam  

Canon 

2900 

 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

10% Ngày 

26/11/

2019 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 

an
hn

th
17

-1
2/

06
/2

02
6 

08
:2

4:
25

-a
nh

nt
h1

7-
an

hn
th

17
-a

nh
nt

h1
7



3 

 

TT 
Tên 

thiết bị 
Chi Tiết Kỹ Thuật 

Năm 

sản 

xuất 

Khối  

lượng 
ĐVT 

 Xuất  

xứ  

Nhãn 

hiệu Địa 

điểm 

Chi phí 

lắp đặt 

Thuế 

giá trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

bảo 

trì… 

4 
Máy vi 

tính  

Máy vi tính Thánh Gióng 

thương hiệu Việt Nam   

Màn hình: AOC 20E1H 19.5 

Inch 

Panel Size 19.5" / 494.2mm 

;Pixel Pitch (mm) 0.2712 

(H) × 0.2712 (V) ; Effective 

Viewing Area (mm) 433.92 

(H) × 236.34 (V);Brightness 

(typical) 200 cd/ m² ; 

Contrast Ratio 600: 1 (typical) 

20 Million: 1 (DCR) ; 

Smart Response 5ms (GtG) ; 

Viewing Angle 90° (H) / 

65° (V) (CR > 10) ; Color Gamut 

NTSC 84% (CIE1976) 

/ sRGB 100% (CIE1931) ; 

Optimum Resolution 1600 × 

900 @ 60Hz ;Display Colors 

16.7 Million ;Signal Input 

VGA, HDMI 1.4 

- CPU: Intel Pentium G5400 ( 

3.70 GHz / 4MB / 2 nhân, 4 

luồng )  

- Ổ cứng: SSD Intel 660P 512G 

3D NAND M2 2280 

- Bộ nhớ RAM : 4GB bus 2400 / 

2666 - Bo mạch chủ: Gigabyte 

GA B365M-H  - Bàn phím 

chuột: TG-KM2000. 

- Nguồn: Thánh Gióng TG-

550W 

- Vỏ case: Thánh Gióng 

2019 

2 Cái 
 Việt 

Nam  

Thánh 

Gióng 

 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% Ngày 

26/11/

2019 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 

5 
Ghế thí 

nghiệm  

Ghế khung Inox, điều chỉnh 

được độ cao. 

Rộng, sâu Ø380- cao 520 ÷ 670 

2019 

80 Cái 
 Việt  

Nam  

GTN  

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

10% Ngày 

26/11/

2019 
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4 

 

TT 
Tên 

thiết bị 
Chi Tiết Kỹ Thuật 

Năm 

sản 

xuất 

Khối  

lượng 
ĐVT 

 Xuất  

xứ  

Nhãn 

hiệu Địa 

điểm 

Chi phí 

lắp đặt 

Thuế 

giá trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

hành, 

bảo 

trì… 

6 

Những 

chiếc 

gương 

vui tính 

Gương biến hình mầm non 

Chất liệu : nhựa cao cấp, không 

phai màu, độ bền cao. Quy cách: 

68*157 cm.  ( bộ 4 cái) 

2019 

2 Bộ 
 Việt  

Nam  

CGVT  

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

10% Ngày 

26/11/

2019 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 

7 
Bóng 

thể dục 

 Đường kính : 75 cm , Bằng su 

dẻo .  1. Nó được thiết kế đặc 

biệt cho trẻ em học cách ngồi và 

nằm trên quả bóng và tăng 

cường cảm giác cân bằng. 2. 

Tăng cường cảm giác. 

3. Cải thiện chuyển động toàn cơ 

thể và cân bằng phối hợp 

2019 

12 Quả 
 Trung 

 Quốc  

BTD  

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

10% Ngày 

26/11/

2019 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 

8 

 

Đồ chơi 

vận 

động thể 

lực 

(đánh 

bóng 

qua 

cổng 

chui) 

Sản phẩm giúp trẻ phát triển hoạt 

động nhóm và chiến thuật cho 

trẻ .Chất liệu bằng gỗ cao cấp, 

không độc hại, độ bền cao cấp . 

Bao gồm : 4 gậy gỗ kích thước 

60cm, 5 cổng chui hình các con 

vật ngộ nghĩnh kích thước 20cm 

x 20cm , 4 quả bóng gỗ đường 

kính 5cm 

2019 

6 Bộ 
 Việt 

Nam  

DCVDTL  

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

10% Ngày 

26/11/

2019 

 

Chưa 
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5 

 

TT 
Tên 

thiết bị 
Chi Tiết Kỹ Thuật 

Năm 

sản 

xuất 

Khối  

lượng 
ĐVT 

 Xuất  

xứ  

Nhãn 

hiệu Địa 

điểm 

Chi phí 

lắp đặt 

Thuế 

giá trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

9 

Đồ chơi 

vận 

động 

ném 

trúng 

đích 

kt : 60 cm x 40 cm x 20 cm . 

Được làm bằng nhưa PE cao cấp 

. Gồm có 4 hình ngộ nghĩnh : Cá, 

Ếch, Gấu, Quả chuối. 

2019 

12 cái 
 Việt  

Nam  

DCVDNT

D 

 Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

10% Ngày 

26/11/

2019 

 

10 

Đồ chơi 

vận 

động thể 

lực giữ 

thăng 

bằng 

Bao gồm 2 tấm đi thăng bằng 

cảm giác bằng nhựa PE  Kích 

thước: 148 × 36 × 3 cm 

(LxWxH) / pc . Và chảo bập 

bênh giữ thăng bằng ,Đường 

kính : Ø72 cm, độ sâu 32 cm . 

Được làm bằng nhựa PE cao 

cấp. Sản phẩm hỗ trợ trẻ thực 

hành kiểm soát sự ổn định.Cung 

cấp kích thích tiền đình thích 

hợp. Giúp phát triển kỹ năng 

tương tác xã hội và làm việc 

nhóm 

2019 

10 Bộ 
 Trung 

 Quốc  

DCVDTL

TB 

 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

10% Ngày 

26/11/

2019 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 

11 Bộ xếp 

hình 

những 

chiếc xe 

vui tính 

Gồm 24 chi tiết bằng những khối 

nhựa mềm  , có gai , có nhạc . , 

có thể ghép được 4 chiều An 

toàn cho trẻ 

2019 

12 Bộ 
Trung 

 Quốc 

  

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

10% Ngày 

26/11/

2019 
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6 

 

TT 
Tên 

thiết bị 
Chi Tiết Kỹ Thuật 

Năm 

sản 

xuất 

Khối  

lượng 
ĐVT 

 Xuất  

xứ  

Nhãn 

hiệu Địa 

điểm 

Chi phí 

lắp đặt 

Thuế 

giá trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

hành, 

bảo 

trì… 

12 

Bộ đi 

thăng 

bằng 

qua 

chướng 

ngại vật 

Bao gồm :  *)Đường dẫn thanh 

dài :  6 chiếc (3 chiếc / màu: 

Xanh lam, Xanh nhạt)Cột san hô 

x 18 chiếc (9 chiếc / màu: Đỏ, 

Xanh lục)Kích thước sau khi lắp 

ráp:Đường dẫn thanh dai: 75 × 

23 × 5,5 cm (L × W × H)Cột san 

hô: 10,3 × 5,5 × 4,5 cm (L × W 

× H) . Tất cả được làm bằng 

nhựa đúc cao cấp .Trò chơi Đi bộ 

trên con đường cho phép trẻ em 

thực hành các kỹ năng vận động 

thô như cân bằng và phối 

hợp.Thiết kế bề mặt bong bóng / 

sóng và thiết kế Cột San hô có 

thể gắn được mang lại sự kích 

thích xúc giác đến lòng bàn 

chân.Độ cao khác nhau và sự kết 

hợp đường dẫn khác nhau thúc 

đẩy khả năng lập kế hoạch động 

cơ và tăng cường kỹ năng giải 

quyết vấn đề.Kéo / chèn Cột San 

hô từ / trong Đường dẫn Tactile 

cho phép trẻ em tăng cường phối 

hợp tay và mắt.Loại bỏ Cột San 

Hô khỏi Đường dẫn sẽ tạo ra sức 

mạnh ngón tay và độ bám.Đặt 

Cột San hô trên con đường làm 

chướng ngại vật đi bộ giúp trẻ 

em thực hành từng bước để rèn 

luyện kỹ năng thích ứng tốt 

hơn.Trò chơi  cho phép trẻ khám 

phá trí tưởng tượng không giới 

hạn của mình để thúc đẩy sự tự 

tin và làm việc theo nhóm.                                                                                         

* )  3 Mũ đội bằng su mềm KT  : 

15.5 x 15.5 x 12 cm ( L x W x H 

) có 3 màu xanh lá , xanh dương 

, màu cam . 

2019 

5 Bộ 
 Trung 

Quốc  

BDTBCN

V 

 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% Ngày 

26/11/

2019 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 

13 

Bộ đồ 

chơi các 

phương 

tiện giao 

thông 

 Kt : 25*20 cm.  , xe có mặt cười 

ngộ nghĩnh  , Sản phẩm giúp 

phát triển thể chất và thể lực cho 

trẻ , được làm bằng  

 nhựa  mềm  , dẻo , không bể  cao 

cấp, không phai màu, không độc 

hại, độ bền cao, dễ vệ sinh. ( Bộ 

2019 

10 Bộ 
Việt 

Nam 

BDCGT  

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

10% Ngày 

26/11/

2019 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 
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TT 
Tên 

thiết bị 
Chi Tiết Kỹ Thuật 

Năm 

sản 

xuất 

Khối  

lượng 
ĐVT 

 Xuất  

xứ  

Nhãn 

hiệu Địa 

điểm 

Chi phí 

lắp đặt 

Thuế 

giá trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

4 cái ) 

Bảo hành 12 tháng  

phố 

Hội 

An 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 14 

Bộ đồ 

chơi âm 

nhạc 

Gồm 6 loại nhạc cụ hình các con 

thú rừng ngộ nghĩnh .sản phẩm 

giúp trẻ cảm nhận về các loại âm 

thanh  , được làm bằng nhựa PE 

cao cấp , không phai màu , 

không độc hại . 

 

10 Bộ 
Việt 

Nam 

BDCAN  

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

10% Ngày 

26/11/

2019 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 

 15 

Bộ đồ 

chơi xếp 

chồng 

khéo léo 

 Kích cỡ: 

Võ đậu - 18,5 x 7 x 5,3 cm (L x 

W x H 

 Hạt đậu lớn - Ø 5,5 x 3,7 cm 

 Hạt đậu nhỏ - Ø 4,5 x 2,8 cm  

,/Các thành phần: 

Vỏ đậu :(Trên và Dưới) x 3 bộ 

Hạt đậu  x 3 chiếc Màu sắc, kích 

cỡ và hoa văn khác nhau mang 

đến cho trẻ em nhiều trò chơi và 

hoạt động sắp xếp khác nhau. 

sản phẩm được làm bằng nhựa 

PE cao cấp , không phai màu , 

không độc hại . 

2019 

10 Bộ 
 Trung 

 Quốc  

BDCXC

KL 

 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

10% Ngày 

26/11/

2019 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 

16 

Bộ xếp 

hình 

bánh xe 

hạnh 

phúc 

Gồm 188 chi tiết hình bánh răng 

cưa  bằng nhựa PE mềm  ,dẻo an 

toàn cho trẻ . 

2019 

10 Bộ 
 Trung 

Quốc  

BXHBX

HP 

 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

10% Ngày 

26/11/

2019 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 
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TT 
Tên 

thiết bị 
Chi Tiết Kỹ Thuật 

Năm 

sản 

xuất 

Khối  

lượng 
ĐVT 

 Xuất  

xứ  

Nhãn 

hiệu Địa 

điểm 

Chi phí 

lắp đặt 

Thuế 

giá trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

Hội 

An 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

17 

Bộ đồ 

chơi 

thép uốn 

tạo hình 

theo trí 

tưởng 

tượng 

của bé 

Sản phẩm giúp bé chơi , học , 

sáng tạo , hội họa, và phát triển 

trí tuệ . Gồm 117 dây thép uốn 

bọc su dẻo , 32 chi tiết gỗ , 120 

chi tiết nhựa và 78 hình vui nhộn 

. 

 

10 Bộ 
 Trung 

 Quốc  

BDCTUT

TT 

 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

10% Ngày 

26/11/

2019 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 

18 

Trò chơi 

cân 

bằng 

trên 

sóng 

Lấy cảm hứng từ một con cá 

nhảy, được kết cấu bằng sóng và 

bong bóng . Cung cấp cho trẻ 

những kích thích xúc giác đến 

bàn chân, và truyền cảm hứng 

cho trí tưởng tượng của cá đi 

lang thang trong nước . Bộ đồ 

chơi này được thiết kế cho trẻ 

nhỏ ngồi , đứng hoặc nằm trong 

một trò chơi cân bằng vui nhộn . 

Kích thước ( 62 x 39,5 x 17 ) cm 

. Được làm bằng nhựa PE cao 

cấp 

2019 

10 cái 
 Trung 

 Quốc  

TCCBTS  

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

10% Ngày 

26/11/

2019 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 

19 
Bộ câu 

cá 

Sản phẩm giúp phát triển thể 

chất và thể lực cho trẻ.                 

Kích thước : Dài 3 m1 Rộng 1m 

2, Sâu 50 cm,Dày 10 cm 

Chất liệu : composite, thành bể 

đúc nổi rất nhiều cá sơn màu rực 

rỡ, nổi 3 D trên nền sóng nước 

cũng đắp nổi 

Cần câu loại dẻo đàn hồi, bẻ 

không gãy bằng nhựa trắng đục, 

dây câu nối với nam châm bọc 

vải: 10 cần câu đi kèm với cá 

 nhựa cao cấp, không phai màu, 

2019 

2 cái 
Việt 

Nam 

BCC  

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

10% Ngày 

26/11/

2019 

 

Chưa 
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dụng an
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9 

 

TT 
Tên 

thiết bị 
Chi Tiết Kỹ Thuật 

Năm 

sản 

xuất 

Khối  

lượng 
ĐVT 

 Xuất  

xứ  

Nhãn 

hiệu Địa 

điểm 

Chi phí 

lắp đặt 

Thuế 

giá trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

không độc hại, độ bền cao, dễ vệ 

sinh. 

hành, 

bảo 

trì… 
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